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   TRƯỜNG ĐẠI HỌC LUẬT HÀ NỘI 

TRUNG TÂM THÔNG TIN – THƯ VIỆN 

 

THÔNG BÁO SÁCH MỚI THÁNG 10/2018 

 

A. GIÁO TRÌNH 

1. Giáo trình Lí luận chung về nhà nước và pháp luật / Trường Đại học 

Luật Hà Nội ; Chủ biên: Nguyễn Minh Đoan, Nguyễn Văn Năm ; Nguyễn 

Văn Động, ... [et al.]. - Hà Nội :  Tư pháp,  2018. - 495 tr. ;  22 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Lí luận chung về nhà 

nước và pháp luật, gồm: nguồn gốc và kiểu nhà nước; bản chất, chức năng, hình 

thức của nhà nước; nguồn gốc và kiểu pháp luật; bản chất, vai trò, hình thức và 

nguồn của pháp luật; quy phạm pháp luật; vi phạm pháp luật và trách nhiệm 

pháp lí,… 

Từ khóa: Việt Nam ; Pháp luật ; Giáo trình ; Nhà nước ; Lý luận nhà nước pháp luật. 

Địa chỉ tài liệu: (30): DSVGT 006992-7021 ; (200): MSVGT 109916-10115. 

2. Giáo trình Luật Ngân hàng Việt Nam (Dùng trong các trường đại học 

chuyên ngành Luật, Ngân hàng, Kinh tế) / Trần Vũ Hải chủ biên; Nguyễn 

Văn Tuyến, Trương Kim Dung, Nguyễn Thị Thủy. - Hà Nội :  Giáo dục Việt 

Nam,  2010. - 255 tr. ;  24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản của môn học Luật Ngân hàng Việt 

Nam, gồm: tổng quan về pháp luật ngân hàng; tổ chức tín dụng; pháp luật về 

huy động vốn của tổ chức tín dụng, pháp luật về cho vay; pháp luật về kinh 

doanh ngoại hối và kinh doanh khác của tổ chức tín dụng;... 

Từ khóa: Việt Nam ; Giáo trình ; Luật Ngân hàng. 

Địa chỉ tài liệu: (20): DSVGT 006872-91. 

3. Giáo trình Pháp luật tài chính công / Nguyễn Minh Hằng chủ biên ; 

Phạm Thị Giang Thu, ... [et al.]. - Hà Nội :  Giáo dục Việt Nam,  2011. - 307 

tr. ;  24 cm. 
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Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản về pháp luật tài chính công, gồm: lý 

luận chung về tài chính công; pháp luật ngân sách nhà nước; pháp luật về quá 

trình lập, chấp hành, quyết toán ngân sách nhà nước; pháp luật về tiêu dùng; 

quản lý nhà nước trong lĩnh vực tài chính công; …. 

Từ khóa: Việt Nam ; Giáo trình ; Luật Tài chính ; Tài chính công. 

Địa chỉ tài liệu: (20): DSVGT 006852-71. 

 

B. SÁCH THAM KHẢO 

* Tiếng Việt: 

1. Cách mạng công nghiệp lần thứ tư / Klaus Schwab ; Bộ Ngoại giao dịch, 

hiệu đính. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật,  2018. - 279 tr. :  minh họa ;  

21 cm. 

Tóm tắt: Giới thiệu khái quát về cách mạng công nghiệp lần thứ tư và các công 

nghệ chủ chốt mang tính chuyển đổi. Nghiên cứu tác động của cách mạng công 

nghiệp lần thứ tư và một số thách thức chính sách do nó đặt ra, từ đó đề xuất giải 

pháp để thích nghi, định hình và khai thác hiệu quả tiềm năng của cuộc chuyển 

đổi này. 

Từ khóa: Kinh tế ; Công nghệ ; Cách mạng công nghiệp. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVKT 003321. 

2. Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử / Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí 

Minh. Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng ; Phùng Đức Thắng chủ 

biên ; Mạch Quang Thắng, ... [et al.]. - Hà Nội : Chính trị Quốc gia Sự thật, 

2016. - 496 tr. ;  24 cm. 

Tóm tắt: Ghi chép lại những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh từ đầu năm 

1964 đến hết năm 1966 về công tác xây dựng Đảng, xây dựng đất nước, hoạt 

động ngoại giao. 

Từ khóa: Cuộc đời ; Sự nghiệp cách mạng ; Hồ Chí Minh, 1890-1969 ; Biên 

niên tiểu sử. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVKD 001889-91. 
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3. Hồ Chí Minh - Biên niên tiểu sử / Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí 

Minh. Viện Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng ; Phạm Hồng Chương 

chủ biên ; Lê Văn Tích, ... [et al.]. - Hà Nội :  Chính trị Quốc gia Sự thật,  

2016. - 412 tr. ;  24 cm. 

Tóm tắt: Ghi chép lại những hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh ở giai đoạn 

khốc liệt của cuộc đấu tranh chống Mỹ cứu nước và tình hình quốc tế diễn biến 

phức tạp đến khi Người viết bản Di chúc lịch sử để lại cho nhân dân Việt Nam. 

Từ khóa: Cuộc đời ; Sự nghiệp cách mạng ; Hồ Chí Minh, 1890-1969 ; Biên 

niên tiểu sử. 

Địa chỉ tài liệu: (3): DSVKD 001892-4. 

4. Hoàn thiện pháp luật về đăng ký tài sản / Bộ Tư pháp. Tạp chí Dân chủ 

và Pháp luật. - Hà Nội :  Tư pháp,  2017. - 200 tr. ;  24 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết làm rõ bối cảnh, mục tiêu, quan điểm, định hướng 

hoàn thiện pháp luật về đăng ký tài sản; một số nội dung cơ bản và những yêu 

cầu đặt ra đối với hệ thống pháp luật về đăng ký tài sản; đề xuất giải pháp nhằm 

hoàn thiện khung pháp luật về đăng ký tài sản tại Việt Nam. 

Từ khóa: Luật Dân sự ; Tài sản ; Đăng ký tài sản ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLDS 002529. 

5. Hội nhập quốc tế về pháp luật / Bộ Tư pháp. Tạp chí Dân chủ và Pháp 

luật. - Hà Nội :  Tư pháp,  2017. - 200 tr. ;  24 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết nghiên cứu quá trình hội nhập quốc tế về pháp 

luật, liên quan đến những vấn đề: chủ trương về hội nhập quốc tế của Đảng, Nhà 

nước; hoàn thiện pháp luật để thực hiện các hiệp định thương mại tự do thế hệ 

mới; pháp luật về phối hợp giải quyết tranh chấp giữa Chính phủ Việt Nam và 

nhà đầu tư nước ngoài;… 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Pháp luật ; Hội nhập quốc tế. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLQT 002280. 

6. Judicial manual on arbitration and mediation . - Hà Nội : Thanh niên, 

2018. - 335 tr. ;  24 cm. 

Từ khóa: Tư pháp quốc tế ; Trọng tài quốc tế ; Trọng tài ; Hòa giải. 
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Địa chỉ tài liệu: (4): DSVLTP 002286-9. 

7. Lịch sử thế giới cận đại / Vũ Dương Ninh, Nguyễn Văn Hồng. - Hà Nội :  

Giáo dục Việt Nam,  2015. - 563 tr. ;  24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những nội dung cơ bản về lịch sử thế giới cận đại từ cuộc 

Cách mạng tư sản Anh giữa thế kỉ XVII đến Chiến tranh thế giới thứ nhất và 

lịch sử các nước châu Á, châu Phi, châu Mĩ Latinh thời cận đại. 

Từ khóa: Lịch sử ; Thế giới ; Thời cận đại. 

Địa chỉ tài liệu: (10): DSVLS 000744-8, MSVLS 000146-50. 

8. Những mẩu chuyện lịch sử thế giới / Đặng Đức An chủ biên ; Sưu tầm, 

tuyển chọn: Đặng Thanh Tịnh, Đặng Thanh Toán, Lại Bích Ngọc. - Hà Nội :  

Giáo dục Việt Nam,  2012. - 295 tr. ; 20 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện kể về các sự kiện, nhân vật lịch sử và một 

số công trình nghệ thuật thế giới độc đáo thời cổ đại và trung đại. 

Từ khóa: Lịch sử ; Thế giới ; Thời cổ đại ; Thời trung đại. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLS 000749-53. 

9. Những mẩu chuyện lịch sử thế giới / Đặng Đức An chủ biên ; Sưu tầm, 

tuyển chọn: Lại Bích Ngọc, Đặng Thanh Tịnh, Đặng Thanh Toán. - Hà Nội :  

Giáo dục Việt Nam,  2012. - 295 tr. ;  20 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp những câu chuyện kể về các sự kiện, nhân vật lịch sử và một 

số công trình nghệ thuật thế giới độc đáo thời cận đại và hiện đại. 

Từ khóa: Lịch sử ; Thế giới ; Thời cận đại ; Thời hiện đại. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLS 000754-8. 

10. Pháp luật về lý lịch tư pháp / Bộ Tư pháp. Tạp chí Dân chủ và Pháp 

luật. - Hà Nội :  Tư pháp,  2017. - 200 tr. ;  24 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết nghiên cứu những vấn đề lý luận chung về lý lịch 

tư pháp; quá trình phát triển của pháp luật lý lịch tư pháp ở Việt Nam; thành tựu, 

hạn chế trong quá trình thi hành pháp luật về lý lịch tư pháp; giải pháp nhằm 

nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật lý lịch tư pháp;… 

Từ khóa: Luật Hành chính ; Lý lịch tư pháp ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLHC 006950. 
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11. Pháp luật về thi hành án dân sự / Bộ Tư pháp. Tạp chí Dân chủ và pháp 

luật. - Hà Nội : Tư pháp, 2018. - 200 tr. ;  24 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết phân tích, đánh giá về thực trạng công tác thi hành 

án dân sự, từ đó đưa ra các giải pháp nhằm hoàn thiện và nâng cao chất lượng 

công tác thi hành án dân sự trong thời gian tới. 

Từ khóa: Luật Tố tụng dân sự ; Việt Nam ; Thi hành án dân sự. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVTDS 002988. 

12. Sổ tay pháp luật về trọng tài và hòa giải . - Hà Nội : Thanh niên, 2018. - 

798 tr. ;  24 cm. 

Tóm tắt: Tóm tắt các quy định của pháp luật về trọng tài và hòa giải; đưa ra 

hướng dẫn hỗ trợ các Thẩm phán khi áp dụng các quy định này trong việc giải 

quyết các việc liên quan đến hoạt động trọng tài và hòa giải. 

Từ khóa: Trọng tài ; Trọng tài quốc tế ; Hòa giải ; Tư pháp quốc tế. 

Địa chỉ tài liệu: (5): DSVLTP 002281-5. 

13. Thi hành Luật Đấu giá tài sản / Bộ Tư pháp. Tạp chí Dân chủ và Pháp 

luật. - Hà Nội :  Tư pháp,  2017. - 200 tr. ;  24 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết phân tích những điểm mới, sửa đổi, bổ sung của 

Luật Đấu giá tài sản; kỹ năng của chấp hành viên và những vấn đề cần lưu ý 

trong quá trình thi hành các quy định của Luật. 

Từ khóa: Luật Kinh tế ; Đấu giá ; Luật Đấu giá tài sản ; Việt Nam. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLKT 007152. 

14. Vai trò của thiết chế truyền thông trong việc bảo vệ quyền con người, 

quyền công dân / Bộ Tư pháp. Tạp chí Dân chủ và Pháp luật. - Hà Nội :  Tư 

pháp,  2017. - 200 tr. ;  24 cm. 

Tóm tắt: Tập hợp các bài viết nghiên cứu những vấn đề lý luận chung về thiết 

chế truyền thông; thực trạng bảo vệ quyền con người, quyền công dân bằng thiết 

chế truyền thông ở Việt Nam hiện nay; đề xuất giải pháp nhằm tăng cường vai 

trò của thiết chế này trong bảo vệ quyền con người, quyền công dân ở Việt Nam. 

Từ khóa: Luật Hành chính ; Quyền con người ; Quyền công dân ; Truyền thông ; 

Việt Nam. 
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Địa chỉ tài liệu: (1): DSVLHC 006951. 

15. Vai trò và vị thế của nữ trí thức Việt Nam trong phát triển bền vững / 

Đỗ Thị Thạch chủ biên ; Lê Vân Anh, ... [et al.]. - Hà Nội :  Chính trị Quốc 

gia Sự thật,  2018. - 312 tr. :  minh họa ;  24 cm. 

Tóm tắt: Trình bày những vấn đề lý luận và thực tiễn nghiên cứu vai trò, vị thế 

của nữ trí thức trong phát triển bền vững. Phân tích thực trạng vai trò, vị thế của 

nữ trí thức Việt Nam trong phát triển bền vững ở lĩnh vực kinh tế, xã hội, ngoại 

giao, quản lý; chỉ ra những rào cản tác động tới nữ tri thức cả về thuận lợi và 

thách thức; từ đó đưa ra định hướng và giải pháp để phát huy vai trò và vị thế 

của nữ trí thức trong phát triển bền vững. 

Từ khóa: Việt Nam ; Nữ trí thức ; Phát triển bền vững. 

Địa chỉ tài liệu: (1): DSVCT 001998. 

 

* Tiếng Anh: 

1. An introduction to law / Phil Harris. - Cambridge : Cambridge University 

Press, 2016. - xxix, 494 p. : ill. ; 25 cm. 

Từ khóa: Pháp luật ; Anh. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002729. 

2. Beyond legal reasoning / Jeffrey Lipshaw. - Abingdon, Oxon ; New York, 

NY : Routledge, 2017. - xviii, 170 p.; 25 cm. 

Từ khóa: Pháp luật ; Mỹ ; Luật sư. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002735. 

3. Bills of rights in the common law / Robert Leckey. - Cambridge : 

Cambridge University Press, 2015. - xix, 237 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Luật Hiến pháp ; Quyền công dân ; Thông luật. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002752. 

4. Blackstone's guide to the Proceeds of Crime Act 2002 / Edward Rees, 

Richard Fisher, Richard Thomas. - Oxford, United Kingdom ; New York, 

NY: Oxford University Press, 2015. - xxxvi, 821 p.; 24 cm. 

Từ khóa: Luật Hình sự ; Tội phạm ; Anh ; Rửa tiền. 
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Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002723. 

5. Blackstone's magistrates' court handbook 2016 / Anthony Edwards. - 

Oxford :  Oxford University Press,  2015. - lv, 735 p. ; 18 cm. 

Từ khóa: Anh ; Tòa án hình sự ; Thủ tục tố tụng. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002721. 

6. Blackstone's police station handbook / Anthony Edwards, Matthew 

Hardcastle. - Oxford :  Oxford University Press,  2015. - xxxvii, 492 p. : ill. ;  

18 cm. 

Từ khóa: Tố tụng hình sự ; Anh ; Cảnh sát. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002722. 

7. Bribery / Monty Raphael ; Contributing authors: Rachna Gokani, 

Joanna Williams, Jason Woodland. - Oxford : Oxford University Press, 2016. 

- xxi, 328 p. ; 25 cm. 

Từ khóa: Hối lộ ; Luật Hình sự. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002688. 

8. Character in the criminal trial / Mike Redmayne. - Oxford : Oxford 

University Press, 2015. - xxvii, 289 p. : ill. ; 24 cm. 

Từ khóa: Anh ; Xét xử hình sự ; Chứng cứ ; Luật Hình sự. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002693. 

9. Computer crimes and digital investigations / Ian Walden. - Oxford : 

Oxford University Press, 2016. - xl, 519 p. ; 25 cm. 

Từ khóa: Tội phạm máy tính ; Anh ; Điều tra tội phạm ; Luật Hình sự ; Tội phạm. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002757. 

10. Constitution making during state building / Joanne Wallis. - New York, 

NY : Cambridge University Press, 2014. - xvii, 401 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Luật Hiến pháp ; Đông Timor ; Chính trị ; Quyền lập pháp ; Pa-pua 

Niu Ghi-nê. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002751. 

11. Constitution writing, religion and democracy / Edited by Asli Ü Bâli, 

Hanna Lerner. - Cambridge : Cambridge University Press, 2017. - x, 406 p.; 24 cm. 
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Từ khóa: Dân chủ ; Tự do tôn giáo ; Luật Hiến pháp. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002734. 

12. Constitutional theory / Jacques de Ville. - Abingdon, Oxon ; New York, 

NY : Routledge, 2017. - xviii, 212 p.; 24 cm. 

Từ khóa: Quyền con người ; Luật Hiến pháp ; Quyền lập hiến. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002710. 

13. Constitutions and religious freedom / Frank B. Cross. - New York, NY :  

Cambridge University Press,  2015. - x, 259 p. : ill. ; 24 cm. 

Từ khóa: Tự do tôn giáo ; Luật Hiến pháp ; Hiến pháp. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002744. 

14. Contested justice / Edited by Christian De Vos, Sara Kendall, Carsten 

Stahn. - Cambridge, United Kingdom : Cambridge University Press, 2015. - xx, 

504 p.; 24 cm. 

Từ khóa: Tư pháp hình sự ; Luật Hình sự ; Tòa án hình sự quốc tế. 

Địa chỉ tài liệu: (1): GVA 002687. 

15. Cooperation in the law of transboundary water resources / Christina 

Leb. - Cambridge, United Kingdom : Cambridge University Press, 2013. - xxvii, 

330 p. ; 24 cm. 

Từ khóa: Luật Quốc tế ; Hợp tác quốc tế ; Nguồn nước. 
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